
DANH MỤC 01 
Nghị quyết quy phạm pháp luật đăng ký ban hành trong năm 2021 

(Kèm theo Báo cáo số 17/BC-STP ngày 22/01/2021 của Sở Tư pháp) 
 

 

STT Tên gọi Căn cứ ban hành 
Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Sự cần thiết ban 
hành 

Mục 
đích, 
quan 
điểm 
xây 

dựng 

Đối tượng, 
phạm vi 

Nội dung 
Thời gian 

trình 

Nguồn 
lực thực 

hiện 

Loại Nghị 
quyết 

Quy 
định 
chi 
tiết 

Đặc 
thù 

1 Nghị quyết 
quy định mức 
chi, thời gian 
hỗ trợ phục 
vụ bầu cử 
Đại biểu 
Quốc hội 
khóa XV và 
đại biểu Hội 
đồng nhân 
dân các cấp 
nhiệm kỳ 
2021-2026 

Điều 4 Thông tư 
102/2020/TT-BTC ngày 
23/11/2020 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc lập 
dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và Đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026. 

* Ý kiến của Sở Tư pháp: 
- Thống nhất với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết. 

- UBND tỉnh đã đăng ký 
với Thường trực HĐND 
tỉnh. 

Sở Tài 
chính 

Quy định các mức 
chi, thời gian hỗ 
trợ cho các đối 
tượng phục vụ 
bầu cử Đại biểu 
Quốc hội khóa 
XV, Đại biểu 
HĐND nhiệm kỳ 
2021-2026 

Đảm 
bảo 
đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

-Đối tượng: 
các đối 
tượng phục 
vụ bầu cử 
Đại biểu 
Quốc hội 
khóa XV, 
Đại biểu 
HĐND 
nhiệm kỳ 
2021-2026. 

-Phạm vi: 
nhiệm vụ 
chi bầu cử 
Đại  biểu 
Quốc hội 
khóa XV, 
Đại biểu 
HĐND 
nhiệm kỳ 
2021-2026 

Quy định 
mức chi, 
thời gian 
hỗ trợ 
phục vụ 
bầu cử 
Đại biểu 
Quốc hội 
khóa XV 
và đại 
biểu Hội 
đồng nhân 
dân các 
cấp nhiệm 
kỳ 2021-
2026 

Kỳ họp 
tổng kết 
hoạt 
động 
nhiệm kỳ 
2016-
2021 
(tháng 
03/2021) 

Ngân 
sách NN 

X  

2 Nghị quyết Thông tư 27/2020/TT- Sở Tài Quy định cụ thể Đảm -Đối tượng: Quy định Kỳ họp Ngân X  



2 

 

 

quy định mức 
chi xây dựng 
tiêu chuẩn 
quốc gia và 
quy chuẩn kỹ 
thuật tại địa 
phương 

BTC ngày 17/4/2020 của 
Bộ Tài chính về hướng 
dẫn quản lý, sử dụng kinh 
phí xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia và quy chuẩn kỹ 
thuật. 
* Ý kiến của Sở Tư pháp: 
Thống nhất với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết. 

chính các mức chi xây 
dựng tiêu chuẩn 
quốc gia và quy 
chuẩn kỹ thuật áp 
dụng tại địa 
phương 

bảo 
đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

đơn vị, tổ 
chức và cá 
nhân có liên 
quan  khi 
xây dựng 
tiêu chuẩn 
quốc gia và 
quy chuẩn 
kỹ thuật 
-Phạm vi: 
trên địa bàn 
tỉnh Đắk 
Nông 

mức chi 
xây dựng 
tiêu chuẩn 
quốc gia 
và quy 
chuẩn kỹ 
thuật tại 
địa 
phương 

tháng 
07/2021 

sách NN 

3 Nghị quyết 
quy định mức 
chi hoạt động 
của Ban Chỉ 
huy về 
phòng, chống 
thiên tai và 
tìm kiến cứu 
nạn các cấp 
trên địa bàn 
tỉnh Đắk 
Nông. 

Thông tư 85/2020/TT-
BTC ngày 01/10/2020 của 
Bộ Tài chính Quy định 
quản lý, sử dụng kinh phí 
phục vụ hoạt động của 
Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống thiên tai 
và Ban Chỉ huy phòng 
chống thiên tai và tìm kiến 
cứu nạn các cấp. 

* Ý kiến của Sở Tư pháp: 
Thống nhất với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết. 

Sở Tài 
chính 

Quy định cụ thể 
mức chi hoạt 
động của Ban Chỉ 
huy về phòng, 
chống thiên tai và 
tìm kiến cứu nạn 
các cấp trên địa 
bàn tỉnh Đắk 
Nông 

Đảm 
bảo 
đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

-Đối tượng: 
Ban Chỉ 
huy phòng, 
chống thiên 
tai và tìm 
kiếm cứu 
nạn cấp 
tỉnh, cấp 
huyện và 
cấp xã; bộ 
phận làm 
nhiệm vụ 
của Văn 
phòng 
thường trực 
Ban Chỉ 
huy cấp 
tỉnh, huyện; 
bộ phận 
thường trực 

Quy định 
mức chi 
hoạt động 
của Ban 
Chỉ huy 
về phòng, 
chống 
thiên tai 
và tìm 
kiến cứu 
nạn các 
cấp trên 
địa bàn 
tỉnh Đắk 
Nông. 

Kỳ họp 
tháng 
07/2021 

Ngân 
sách NN 

X  
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của Ban 
Chỉ huy cấp 
xã. Tổ 
chức, cá 
nhân có liên 
quan. 
-Phạm vi: 
trên địa bàn 
tỉnh Đắk 
Nông 

4 Nghị quyết 
về việc thông 
qua giá sản 
phẩm, dịch 
vụ công ích 
thủy lợi và 
giá sản phẩm, 
dịch vụ thủy 
lợi khác trên 
địa bàn tỉnh 
Đắk Nông 
năm 2021 

- Điều 35 Luật Thủy lợi  
năm 2017 
- Điều 9, Điều 20 Nghị 
định số 96/2018/NĐ-CP 
ngày 30/6/2018 của Chính 
phủ 
* Ý kiến của Sở Tư pháp: 
Thống nhất với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết.  

Sở 
NN&PT
NT 

Làm cơ sở để 
UBND tỉnh quyết 
định cụ thể giá 
sản phẩm, dịch vụ 
công ích thủy lợi 
và giá sản phẩm, 
dịch vụ thủy lợi 
khác trên địa bàn 
tỉnh Đắk Nông 
năm 2021 (Năm 
2020 do Bộ Tài 
chính chưa quy 
định và thông báo 
giá tối đa sản 
phẩm, dịch vụ 
công ích thủy lợi 
và khung giá sản 
phẩm, dịch vụ 
thủy lợi khác năm 
cho năm 2021 nên 
chưa xây dựng, 
ban hành theo 
quy định) 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

-Phạm vi 
điều chỉnh: 
toàn tỉnh 

-Đối tượng 
áp dụng: 
Đơn vị 
quản lý, 
khai thác 
công trình 
thủy lợi trên 
địa bàn tỉnh 

Thông qua 
giá sản 
phẩm, 
dịch vụ 
công ích 
thủy lợi và 
giá sản 
phẩm, 
dịch vụ 
thủy lợi 
khác trên 
địa bàn 
tỉnh Đắk 
Nông năm 
2021 

Kỳ họp 
tháng 
07/2021 

Ngân 
sách nhà 
nước 

X  
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5 Nghị quyết 
về chính sách 
hỗ trợ đối với 
lực lượng 
quản lý, bảo 
vệ rừng tỉnh 
Đắk Nông 

Nghị quyết mang tính chất 
đặc thù theo quy định tại 
khoản 4 Điều 27 Luật Ban 
hành văn bản QPPL năm 
2015 và Điều 30 Luật 
Ngân sách nhà nước ngày 
25/6/2015. 
*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
+ Đề nghị chưa đăng ký 
dự thảo này (vì là chính 
sách đặc thù); 
+ Giao Sở NN&PTNT 
thực hiện theo quy trình 
(từ Điều 112 đến Điều 
115) để UBND tỉnh xem 
xét, quyết định theo Điều 
116 Luật Ban hành 
VBQPPL năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2020. 
+ Rà soát thêm Nghị quyết 
số 60/2019/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định về một 
số chính sách bảo vệ và 
phát triển rừng bền vững 
trên địa bàn tỉnh Đắk 
Nông để tham mưu thống 
nhất, phù hợp. 

Sở 
NN&PT
NT 

- Điều kiện, môi 
trường làm việc 
khó khăn, phức 
tạp; 

- Các chế độ, 
chính sách đãi 
ngộ cho lực lượng 
bảo vệ rừng chưa 
đảm bảo; chưa có 
chính sách đặc 
thù của địa 
phương để hỗ trợ, 
thu hút. 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

-Đối tượng: 
Lực lượng 
quản lý bảo 
vệ rừng 
thuộc các 
đơn vị, tổ 
chức, cộng 
đồng; 

-Phạm vi: 
Trên địa 
bàn tỉnh 
Đắk Nông. 

Quy định 
các chính 
sách đặc 
thù để hỗ 
trợ cho 
lực lượng 
bảo vệ 
rừng 

Kỳ họp 
tháng 
07/2021 

Ngân 
sách tỉnh 

 X 

6 Nghị quyết 
quy định chế 
độ chính 

Nghị định số 
105/2020/NĐ-CP quy định 
chính sách phát triển giáo 

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Làm căn cứ để 
thực hiện hỗ trợ 
trẻ em, giáo viên 

Đảm 
bảo 

đúng 

-Đối tượng: 
trẻ em, giáo 
viên mầm 

Quy định 
chế độ 
chính 

Kỳ họp 
tháng 
07/2021 

Ngân 
sách nhà 
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sách, hỗ trợ 
trẻ em, giáo 
viên mầm 
non và cơ sở 
giáo dục 
Mầm non 
ngoài công 
lập trên địa 
bàn tỉnh Đắk 
Nông từ năm 
2021-2025 

dục mầm non. 
*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
(Cụ thể tại Báo cáo rà 
soát) 

Mầm non và cơ 
sở giáo dục mầm 
non ngoài công 
lập trên địa bàn 
tỉnh 

trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

non và cơ 
sở giáo dục 
Mầm non 
ngoài công 
lập. 
-Phạm vi: 
Toàn tỉnh. 

sách, hỗ 
trợ trẻ em, 
giáo viên 
mầm non 
và cơ sở 
giáo dục 
Mầm non 
ngoài 
công lập 
trên địa 
bàn tỉnh 
Đắk Nông 
từ năm 
2021-2025 

nước 

7 Nghị quyết 
về việc thông 
qua Chương 
trình hỗ trợ 
người có 
công với cách 
mạng về nhà 
ở trên địa bàn 
tỉnh Đắk 
Nông phát 
sinh ngoài Đề 
án hỗ trợ 
người có 
công với cách 
mạng về nhà 
ở theo Quyết 
định 
22/2013/QĐ-
TTg ngày 

- Quyết định số 
22/2013/QĐ-TTg ngày 
26/4/2013  ngày 26/4/2013 
của TTCP;  
- Nghị quyết 63/NQ-CP 
ngày 25/7/2017 của Chính 
phủ;  
- Quyết định số 1365/QĐ-
UBND ngày 30/8/2013 
của UBND tỉnh. 
*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
+ Theo quy định tại khoản 
1 Điều 1 Nghị quyết số 
46/NQ-CP ngày 27/6/2019 
của Chính phủ: “1. Tiếp 
tục thực hiện chính sách 
hỗ trợ nhà ở đối với người 
có công với cách mạng 
theo quy định của Nghị 

Sở Xây 
dựng 

Hỗ trợ người có 
công với cách 
mạng về nhà ở 
đảm bảo các mục 
tiêu về an sinh xã 
hội và từng bước 
nâng cao chất 
lượng sống cho 
hộ gia đình người 
có công, thể hiện 
hơn nữa đạo lý 
"uống nước nhớ 
nguồn", truyền 
thống "Đền ơn 
đáp nghĩa" của 
dân tộc 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

-Đối tượng: 
Người có 
công với 
cách mạng 
về nhà ở 
phát sinh 
ngoài Đề 
án;  
-Phạm vi: 
toàn tỉnh 

Quy định 
nội dung, 
cách thức, 
số lượng, 
định mức 
hỗ trợ 
người có 
công với 
cách mạng 
về nhà ở 
phát sinh 
ngoài Đề 
án. 

Kỳ họp 
tháng 
07/2021 

Ngân 
sách tỉnh 

 X 
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26/4/2013 
của Thủ 
tướng Chính 
phủ 

quyết số 63/NQ-CP ngày 
25/7/2017 của Chính phủ 
đến hết ngày 31/12/2019” 
thì chính sách của Trung 
ương đã chấm dứt. Do đó, 
đề nghị chưa đăng ký dự 
thảo này (vì là chính sách 
đặc thù của địa phương); 
+ Giao Sở XD thực hiện 
theo quy trình (từ Điều 
112 đến Điều 115) để 
UBND tỉnh xem xét, quyết 
định theo Điều 116 Luật 
Ban hành VBQPPL năm 
2015 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2020. 
+ Rà soát thêm Nghị quyết 
số 08/2019/NQ-HĐND về 
việc thông qua Chương 
trình phát triển nhà ở tỉnh 
Đắk Nông đến năm 2030 
để tham mưu thống nhất, 
phù hợp. 

8 Nghị quyết 
về chính sách 
hỗ trợ lãi suất 
đối với hộ gia 
đình đồng 
bào dân tộc 
thiểu số tại 
chỗ trên địa 

Nghị quyết mang tính chất 
đặc thù theo quy định tại 
khoản 4 Điều 27 Luật Ban 
hành văn bản QPPL năm 
2015 và Điều 30 Luật 
Ngân sách nhà nước ngày 
25/6/2015 (HĐND tỉnh đã 
ban hành Nghị quyết số 

Ban Dân 
tộc tỉnh 

Chính sách hỗ trợ 
lãi suất đối với hộ 
gia đình đồng bào 
dân tộc thiểu số 
tại chỗ trên địa 
bàn tỉnh Đắk 
Nông, nhằm phục 

Đảm 
bảo 
đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 

-Đối tượng: 
Hộ gia đình 
đồng bào 
dân tộc 
thiểu số tại 
chỗ trên địa 
bàn tỉnh 

Hỗ trợ lãi 
suất đối 
với hộ 
đồng bào 
dân tộc 
thiểu số 
tại chỗ 
trên địa 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 
2021 

Ngân 
sách tỉnh 

 X 
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bàn tỉnh Đắk 
Nông giai 
đoạn 2022-
2025. 

11/2020/NQ-HĐND, ngày 
11/12/2020 về việc kéo dài 
thời hạn áp dụng Nghị 
quyết số 43/2014/NQ-
HĐND) 
*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
+ Đề nghị chưa đăng ký 
dự thảo này (vì là chính 
sách đặc thù của địa 
phương); 
+ Giao Ban Dân tộc thực 
hiện theo quy trình (từ 
Điều 112 đến Điều 115) để 
UBND tỉnh xem xét, quyết 
định theo Điều 116 Luật 
Ban hành VBQPPL năm 
2015 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2020. 

vụ nông nghiệp 
và các dịch vụ 
nông nghiệp nông 
thôn. 

 

 

định Đắk Nông, 
khi vay vốn 
tại các 
Ngân hàng 
thương mại 
trên địa bàn 
tỉnh Đắk 
Nông được 
ngân sách 
tỉnh hỗ trợ 
lãi suất. 

-Phạm vi: 
Chính sách 
hỗ trợ lãi 
suất áp 
dụng đối 
với các hộ 
đồng bào 
DTTS tại 
chỗ vay vốn 
sử dụng vào 
các mục 
đích: Phục 
vụ nông 
nghiệp và 
các dịch vụ 
nông 
nghiệp 
nông thôn. 

bàn tỉnh 
Đắk Nông 
khi vay 
vốn tại các 
Ngân 
hàng 
thương 
mại trên 
địa bàn 
tỉnh Đắk 
Nông 

9 Nghị quyết 
quy định 

Nghị quyết mang tính chất 
đặc thù theo quy định tại 
khoản 4 Điều 27 Luật Ban 

Sở Y tế Làm căn cứ để 
tiếp tục thực hiện 
và chi hỗ trợ thu 

Đảm 
bảo 

1. Đối 
tượng thu 

Quy định 
chính sách 
thu hút, 

Kỳ họp 
tháng 12 

Ngân 
sách tỉnh  

X 
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chính sách 
thu hút, đãi 
ngộ đối với 
bác sĩ, dược 
sĩ đại học và 
sau đại học 
về công tác 
tác các cơ 
quan, đơn vị 
y tế công lập 
trên địa bàn 
tỉnh Đắk 
Nông, giai 
đonạ 2021-
2025 

hành văn bản QPPL năm 
2015 và Điều 30 Luật 
Ngân sách nhà nước ngày 
25/6/2015 
*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
+ Đề nghị chưa đăng ký 
dự thảo này (vì là chính 
sách đặc thù); 

+ Giao Sở Y tế thực hiện 
theo quy trình (từ Điều 
112 đến Điều 115) để 
UBND tỉnh xem xét, quyết 
định theo Điều 116 Luật 
Ban hành VBQPPL năm 
2015 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2020. 

hút, đãi ngộ bác 
sĩ, dược sĩ công 
tác tại tỉnh Đắk 
Nông 
Thu hút bác sĩ 
chính quy chất 
lượng cao là cơ sở 
để mở rộng và 
phát triển các dịch 
vụ y tế kỹ thuật 
cao đáp ứng yêu 
cầu phục vụ nhân 
dân trong tình 
hình mới, ngoài ra 
với chính sách 
này sẽ thu hút và 
góp phần cho các 
bác sĩ công tác 
gắn bó lâu dài với 
địa phương, vì thế 
việc tiếp tục thực 
hiện chính sách 
này là rất cần 
thiết 

đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

hút 

Những 
người đã tốt 
nghiệp hệ 
chính quy 
các trường 
đại học 
trong và 
ngoài nước, 
(trừ các 
trường hợp 
được các cơ 
quan có 
thẩm quyền 
của tỉnh cử 
đi đào tạo; 
các bác sĩ, 
dược sĩ liên 
thông, cử 
tuyển) về 
công tác tại 
các cơ 
quan, đơn 
vị y tế công 
lập trên địa 
bàn tỉnh 
Đắk Nông), 
gồm: Bác sĩ 
y khoa, 
dược sĩ đại 
học; 

Bác sĩ y 

đãi ngộ 
đối với 
bác sĩ, 
dược sĩ 
đại học và 
sau đại 
học về 
công tác 
tại các cơ 
quan, đơn 
vị y tế 
công lập 
trên địa 
bàn Đắk 
Nông 

năm 
2021 
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khoa có 
trình độ sau 
đại học: 
Tiến sĩ, 
Thạc sỹ, 
Chuyên 
khoa cấp II, 
Chuyên 
khoa cấp I, 
Bác sĩ nội 
trú và định 
hướng 
chuyên 
khoa; 

2. Đối 
tượng đãi 
ngộ 

Những bác 
sĩ, dược sĩ 
có trình độ 
đại học và 
sau đại học 
đang công 
tác tại các 
cơ quan, 
đơn vị y tế 
công lập 
trên địa bàn 
tỉnh 

10 Nghị quyết 
về một số 
chính sách hỗ 

- Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP ngày 
17/4/2018 của Chính phủ 

Sở 
NN&PT
NT 

Sản xuất nông 
nghiệp còn nhỏ 
lẻ, phân tán, quy 

Đảm 
bảo 

-Đối tượng: 
Các doanh 
nghiệp, hợp 

Quy định 
về một số 
chính sách 

Kỳ họp 
tháng 12 

Ngân 
sách tỉnh 

 X 
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trợ vùng 
nguyên liệu, 
vùng nông 
nghiệp ứng 
dụng công 
nghệ cao, sản 
xuất nông 
nghiệp hữu 
cơ và phát 
triển sản 
phẩm OCOP 
trên địa bàn 
tỉnh Đắk 
Nông 

về cơ chế, chính sách 
khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn;  
- Điểm a, khoản 6, Điều 18 
Nghị định số 
109/2018/NĐ-CP ngày 
29/8/2018 của Chính phủ 
về nông nghiệp hữu cơ; 
- Nghị quyết số 12/NQ-
HĐND ngày 12/8/2018 
của HĐND tỉnh. 
- Căn cứ tình hình thực tế 
tại địa phương. 
*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
+ Đề nghị chưa đăng ký 
dự thảo này (vì là chính 
sách đặc thù); 
+ Giao Sở NN&PTNT 
thực hiện theo quy trình 
(từ Điều 112 đến Điều 
115) để UBND tỉnh xem 
xét, quyết định theo Điều 
116 Luật Ban hành 
VBQPPL năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2020. 
+ Xem xét thêm một số 
Nghị quyết hiện hành của 
địa phương có liên quan 
và Quyết định số 

mô nông hộ là 
chính; chưa 
chuyển mạnh 
sang sản xuất 
hàng hoá quy mô 
lớn; chưa hình 
thành được các 
vùng nguyên liệu; 
Chưa có chính 
sách đặc thù hỗ 
trợ cho vùng 
nguyên liệu, vùng 
nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ 
cao và sản phẩm 
OCOP và cần cụ 
thể hóa các chính 
sách về nông 
nghiệp hữu cơ. 

đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

tác xã, tổ 
hợp tác, 
trang trại, 
hộ gia đình, 
cá nhân sản 
xuất, chế 
biến và tiêu 
thụ sản 
phẩm trong 
nông 
nghiệp; 
- Phạm vi: 
Trên địa 
bàn tỉnh 
Đắk Nông. 

hỗ trợ 
vùng 
nguyên 
liệu, vùng 
nông 
nghiệp 
ứng dụng 
công nghệ 
cao; sản 
xuất nông 
nghiệp 
hữu cơ và 
phát triển 
sản phẩm 
OCOP 
trên địa 
bàn tỉnh 
Đắk Nông 

năm 
2021 
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06/2015/QĐ-UBND Ban 
hành Quy định áp dụng 
một số chính sách ưu đãi, 
hỗ trợ đối với nhà đầu tư 
vào khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao tỉnh 
Đắk Nông để quy định cho 
thống nhất. 

11 Nghị quyết 
quy định việc 
bố trí nhân 
viên thú y xã, 
phường, thị 
trấn trên địa 
bàn tỉnh Đắk 
Nông 

- Khoản 2 Điều 6 Luật Thú 
y; 
- Điều 5 Nghị định số 
35/2016/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Thú y. 
* Ý kiến của Sở Tư pháp: 
Thống nhất với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết. 

Sở 
NN&PT
NT 

Trong những năm 
gần đây, bệnh 
Cúm trên gia 
cầm, bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi  xảy 
ra  trên địa bàn 
tỉnh, nhân viên  
thú y  xã tham gia 
tích cực vào công 
tác phòng chống 
dịch, tiêu hủy gia 
súc, gia cầm, trực 
chốt chống dịch, 
vệ  sinh tiêu độc 
khử  trùng, kết 
quả  đã ngăn 
chặn, khống chế  
không cho dịch 
bệnh lây lan, kéo 
dài góp phần  bảo 
vệ  sức khỏe cộng 
đồng cũng như 
giảm thiệt hại cho 
người chăn nuôi.  
Qua đó, cho thấy  

Đảm 
bảo 
đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

-Đối tượng: 
nhân viên 
thú y xã, 
phường, thị 
trấn. 

-Phạm vi: 
Trên địa 
bàn tỉnh 

Nghị 
quyết quy 
định việc 
bố trí nhân 
viên thú y 
xã, 
phường, 
thị trấn 
trên địa 
bàn tỉnh 
Đắk Nông 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 
2021 

Ngân 
sách NN 

X   
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sự cần thiết để 
ban hành quy 
định cụ thể về bố 
trí và các chế độ 
đối với lực lượng 
nhân viên thú y 
xã sẽ góp phần 
quản lý tốt tình 
hình chăn nuôi, 
thú y tại địa 
phương. 

12 Nghị quyết 
về việc thông 
qua giá sản 
phẩm, dịch 
vụ công ích 
thủy lợi và 
giá sản phẩm, 
dịch vụ thủy 
lợi khác trên 
địa bàn tỉnh 
Đắk Nông 
năm 2022 

- Điều 35 Luật Thủy lợi  
năm 2017. 
- Điều 9, Điều 20 Nghị 
định số 96/2018/NĐ-CP 
ngày 30/6/2018 của Chính 
phủ. 
* Ý kiến của Sở Tư pháp: 
Đề nghị không đăng ký dự 
thảo này (vì theo quy định 
tại Điều 4 và Điều 8 Nghị 
định số 96/2018/NĐ-CP 
thì giá quy định năm 2021 
sẽ áp dụng cho thời kỳ ổn 
định ngân sách từ năm 
2021 trở đi). 

Sở 
NN&PT
NT 

Làm cơ sở để 
UBND tỉnh quyết 
định cụ thể giá 
sản phẩm, dịch vụ 
công ích thủy lợi 
và giá sản phẩm, 
dịch vụ thủy lợi 
khác trên địa bàn 
tỉnh Đắk Nông 
năm 2022 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

-Phạm vi 
điều chỉnh: 
toàn tỉnh 
-Đối tượng 
áp dụng: 
Đơn vị 
quản lý, 
khai thác 
công trình 
thủy lợi trên 
địa bàn tỉnh 

Thông qua 
giá sản 
phẩm, 
dịch vụ 
công ích 
thủy lợi và 
giá sản 
phẩm, 
dịch vụ 
thủy lợi 
khác trên 
địa bàn 
tỉnh Đắk 
Nông năm 
2022 

Kỳ họp 
tháng 12 

năm 
2021 

Ngân 
sách NN 

X  

13 Nghị quyết 
sửa đổi nội 
dung Khoản 
4 Điều 1 
Nghị quyết số 
32/2013/NQ-

- Quyết định số 
75/2009/QĐ-TTg ngày 
11/5/2009 về việc quy 
định chế độ phụ cấp đối 
với nhân viên y tế thôn 
bản. 

Sở Y tế Thực trạng hiện 
nay, nhân viên y 
tế thôn bản thiếu 

so với nhu cầu, do 
sáp nhập thôn, 
bon trong thời 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 

-Phạm vi 
điều chỉnh: 
toàn tỉnh 
-Đối tượng 
áp dụng: 
Nhân viên y 

Sửa đổi số 
lượng 

nhân viên 
y tế thôn, 
tổ dân phố 
tại khoản 

Kỳ họp 
tháng 12 

năm 
2021 

Ngân 
sách NN 

X  
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HĐND ngày 
19/12/2013 
quy định 
chức danh, số 
lượng, mức 
phụ cấp và 
một số chế 
độ, chính 
sách đối với 
những người 
hoạt động 
không 
chuyên trách 
cấp xã và ở 
thôn, buôn, 
bon, bản, tổ 
dân phố trên 
địa bàn tỉnh 
Đắk Nông 

- Căn cứ tình hình thực tế 
tại địa phương. 
* Ý kiến của Sở Tư pháp: 
Thống nhất với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết. 

gian vừa qua; địa 
bàn rộng, tình 
hình dịch bệnh 
phức tạp; nhân 
viên y tế kiêm 

nhiệm nhiều công 
việc nên cần điều 

chỉnh tăng số 
lượng nhân viên y 

tế thôn bản. 

theo 
quy 
định 

tế thôn, 
buôn, bon, 
bản và tổ 
dân phố 

4 Điều 1 
Nghị 

quyết số 
32/2013/N
Q-HĐND 

14 Nghị quyết 
thay thế  
Nghị quyết số  
06/2018/NQ-
HĐND ngày 
02/8/2018 
của HĐND 
tỉnh ban hành 
một số điều 
của Quy định 
về chính sách 
khuyến 
khích, hỗ trợ 
đầu tư vào 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa ngày 12 tháng 
6 năm 2017; 
Nghị định số 
193/2013/NĐ-CP ngày 21 
tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ về quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Hợp tác xã; Nghị định số 
107/2017/NĐ-CP ngày 15 
tháng 9 năm 2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị 
định số 193/2013/NĐ-CP 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Quy định nội 
dung khuyến 
khích, hỗ trợ đầu 
tư của tỉnh sát với 
tình hình thực tế 
tại địa phương 

Đảm 
bảo 
đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

-Phạm vi 
điều chỉnh: 
toàn tỉnh 
-Đối tượng 
áp dụng: 
các tổ chức, 
cá nhân 
trong và 
ngoài nước 
có hoạt 
động đầu tư 
trên địa bàn 
tỉnh Đắk 
Nông, cơ 

Quy định 
về hỗ trợ, 
ưu đãi đầu 
tư đối với 
các cá 
nhân, tổ 
chức khi 
đầu tư vào 
tỉnh. 

Kỳ họp 
tháng 12 

năm 
2021 

Ngân 
sách nhà 
nước  

X  



14 

 

 

tỉnh Đắk 
Nông  

ngày 21/11/2013 của 
Chính phủ về quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Hợp tác xã; 
Nghị định số 68/2017/NĐ-
CP ngày 19 tháng 8 năm 
2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về quản lý phát triển 
cụm công nghiệp; 
Nghị định số 82/2018/NĐ-
CP ngày 22 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công 
nghiệp và khu kinh tế. 
* Ý kiến của Sở Tư pháp: 
Thống nhất với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết. 

quan quản 
lý nhà nước 
về đầu tư; 
cơ quan, tổ 
chức, cá 
nhân có liên 
quan. 

15 Nghị quyết 
Quy định 
phân cấp 
nguồn thu, 
nhiệm vụ chi 
giữa các cấp 
ngân sách 
tỉnh Đắk 
Nông giai 
đoạn 2022-
2025 

Khoản 3 Điều 9 Luật 
NSNN năm 2015. 

* Ý kiến của Sở Tư pháp: 
Thống nhất với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết. 

 

Sở Tài 
chính 

Nhằm đảm bảo sự 
cân đối trong điều 
hành thu, chi 
ngân sách các 
ngành, các cấp, 
tăng cường kỹ 
luật, kỹ cương tài 
chính. 

Đảm 
bảo 
đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Các đơn vị 
sử dụng 
ngân sách 
trên địa bàn 
tỉnh 

Quy định 
phân cấp 
nguồn thu, 
nhiệm vụ 
chi giữa 
các cấp 
ngân sách 
tỉnh Đắk 
Nông giai 
đoạn 
2022-2025 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 
2021 

Nguồn 
NSNN 

x  

16 Nghị quyết 
quy định tỷ lệ 
phần trăm 
(%) phân chia 

Điểm d, Khoản 9 Điều 30 
và Khoản 2 Điều 39, Luật 
NSNN năm 2015. 

* Ý kiến của Sở Tư pháp: 

Sở Tài 
chính 

Thiết lập khung 
pháp lý đầy đủ,  
đồng bộ phù hợp 
với quy định Luật 

Đảm 
bảo 
đúng 
trình tự, 

Các đơn vị 
sử dụng 
ngân sách 
trên địa bàn 

Quy định 
tỷ lệ phần 
trăm (%) 
phân chia 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 
2021 

Nguồn 
NSNN 

x  
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các khoản thu 
phân chia 
giữa ngân 
sách các cấp 
tỉnh Đắk 
Nông giai 
đoạn 2022-
2025 

Thống nhất với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết. 

 

 

ngân sách nhà 
nước 2015, nâng 
cao tính chủ động 
các cấp chính 
quyền địa 
phương, cân đối 
lại nguồn thu phù 
hợp với nhiệm vụ 
chi từng cấp ngân 
sách 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

tỉnh các khoản 
thu phân 
chia giữa 
ngân sách 
các cấp 
tỉnh Đắk 
Nông giai 
đoạn 
2022-2025 

17 Nghị quyết 
ban hành Quy 
định về 
nguyên tắc, 
tiêu chí và 
định mức 
phân bổ dự 
toán chi 
thường xuyên 
ngân sách 
tỉnh Đắk 
Nông năm 
2022 

Điểm e Khoản 9 Điều 30 
Luật NSNN năm 2015. 
* Ý kiến của Sở Tư pháp: 
Thống nhất với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết. 
 
 

Sở Tài 
chính 

Nhằm nâng cao 
tính chủ động và 
trách nhiệm các 
cấp các ngành 
trong việc quản 
lý, sử dụng ngân 
sách 

Đảm 
bảo 
đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Các đơn vị 
sử dụng 
ngân sách 
trên địa bàn 
tỉnh 

Quy định 
về nguyên 
tắc, tiêu 
chí và 
định mức 
phân bổ 
dự toán 
chi thường 
xuyên 
ngân sách 
tỉnh Đắk 
Nông năm 
2022 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 
2021 

Nguồn 
NSNN 

x  

18 Nghị quyết 
về việc phân 
chia nguồn 
thu tiền chậm 
nộp cho ngân 
sách các cấp 
tỉnh Đắk 
Nông giai 
đoạn 2022-

Thông tư số 342/2016/TT-
BTC ngày 30/12/2016, về 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 
21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật ngân 

Sở Tài 
chính 

Thiết lập khung 
pháp lý đầy đủ,  
đồng bộ phù hợp 
với quy định Luật 
ngân sách nhà 
nước 2015 

Đảm 
bảo 
đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 

Các đơn vị 
sử dụng 
ngân sách 
trên địa bàn 
tỉnh 

Quy định 
việc phân 
chia 
nguồn thu 
tiền chậm 
nộp cho 
ngân sách 
các cấp 
tỉnh Đắk 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 
2021 

Nguồn 
NSNN 

x  
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2025 sách nhà nước. 

* Ý kiến của Sở Tư pháp: 
Thống nhất với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết. 

định Nông giai 
đoạn 
2022-2025 

19 Nghị quyết 
quy định 
thưởng vượt 
thu dự toán 
thu ngân sách 
nhà nước từ 
các khoản thu 
phân chia 
giữa các cấp 
ngân sách 
tỉnh Đắk 
Nông giai 
đoạn 2022-
2025.  

Thông tư số 342/2016/TT-
BTC ngày 30/12/2016, về 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 
21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật ngân 
sách nhà nước. 

* Ý kiến của Sở Tư pháp: 
Thống nhất với đề nghị 
xây dựng Nghị quyết. 

Sở Tài 
chính 

Nhằm khuyến 
khích các đơn vị 
thu vượt dự toán. 

Đảm 
bảo 
đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Các đơn vị 
sử dụng 
ngân sách 
trên địa bàn 
tỉnh 

Quy định 
thưởng 
vượt thu 
dự toán 
thu ngân 
sách nhà 
nước từ 
các khoản 
thu phân 
chia giữa 
các cấp 
ngân sách 
tỉnh Đắk 
Nông giai 
đoạn 
2022-
2025. 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 
2021 

Nguồn 
NSNN 

x  

20 Nghị quyết 
quy định mức 
thu các khoản 
dịch vụ phục 
vụ, hỗ trợ 
hoạt động 
giáo dục 
trong nhà 
trường đối 
với cơ sở 

- Khoản 6 Điều 99 Luật 
Giáo dục. 

- Khoản 6 Điều 6 Nghị 
định số 105/2020/NĐ-CP 
quy định chính sách phát 
triển giáo dục mầm non. 

*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
(Cụ thể tại Báo cáo rà 
soát) 

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Làm căn cứ để 
thực hiện các 
khoản thu dịch vụ 
phục vụ, hỗ trợ 
hoạt động giáo 
dục trong nhà 
trường đối với cơ 
sở giáo dục công 
lập trên địa bàn 
tỉnh 

Đảm 
bảo 
đúng 
trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

-Đối tượng: 
Các cơ sở 
giáo dục. 

-Phạm vi: 
toàn tỉnh 

Quy định 
mức thu 
các khoản 
dịch vụ 
phục vụ, 
hỗ trợ 
hoạt động 
giáo dục 
trong nhà 
trường đối 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 
2021 

Nguồn 
NSNN 

x  
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giáo dục công 
lập trên địa 
bàn tỉnh Đắk 
Nông từ năm 
học 2021-
2022 đến 
năm học 
2024-2025 

với cơ sở 
giáo dục 
công lập 
trên địa 
bàn tỉnh 
Đắk Nông 
từ năm 
học 2021-
2022 đến 
năm học 
2024-2025 
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